
PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 303A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 68DCCD10001 ĐẶNG TUẤN ANH 68DCCD11

2 2 68DCCD10002 HOÀNG QUỐC CÔNG 68DCCD11

3 3 68DCKX10002 NGUYỄN QUỲNH DUNG 68DCCD11

4 4 68DCCD31052 Phạm Đỗ Dũng 68DCCD11

5 5 68DCCD12001 PHÙNG ANH ĐỨC 68DCCD11

6 6 68DCCD10005 NGUYỄN TRỌNG HIẾU 68DCCD11

7 7 68DCCD20050 PHAN THU HẰNG 68DCCD11

8 8 68DCCD11001 LƯƠNG THANH HẢO 68DCCD11

9 9 68DCCD10006 NGUYỄN ĐẮC HUY 68DCCD11

10 10 68DCCD10007 PHAN ĐÌNH KHẢI 68DCCD11

11 11 68DCCD10009 HÀ TUẤN NGHĨA 68DCCD11

12 12 66DCCA22361 LỘC XUÂN SƠN 68DCCD11

13 13 68DCKT11031 LÊ THỊ SÔNG THƯƠNG 68DCCD11

14 14 68DCCD10011 NGUYỄN HỮU TOÀN 68DCCD11

15 15 68DCCD10012 TRẦN QUANG TUẤN 68DCCD11

16 16 68DCCD10013 TRẦN QUỐC VIỆT 68DCCD11

17 17 69DCKX10001 VŨ THỊ NGỌC ÁNH 69DCKX11

18 18 69DCKX10002 NGUYỄN THỊ HẢI BIÊN 69DCKX11

19 19 69DCKX10003 LẠI TIẾN ĐẠT 69DCKX11

20 20 69DCKX10004 NGUYỄN VĂN GIAO 69DCKX11

21 21 69DCKX10005 TÀO VIỆT HƯNG 69DCKX11

22 22 69DCKX10006 NGUYỄN VŨ HOÀNG LÂM 69DCKX11

23 23 69DCKX10007 PHẠM THỊ LINH 69DCKX11

24 24 69DCKX10009 LÊ THỊ HỒNG NHUNG 69DCKX11

25 25 69DCKX10010 DOÃN THỊ PHƯƠNG 69DCKX11

26 26 69DCKX10011 BÙI VĂN THẮNG 69DCKX11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 19/11/2019 Ca thi: 4

Danh sách gồm 26 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Máy xây dựng DC2GT42


